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TRUNG TÂM BÁCH KHOA HÀ NỘI 

LỚP CHẤT LƯƠNG CAO 

Vòng 1- Tháng 8- 2020 

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2021- CHƯƠNG 1 

MÔN- VẬT LÝ 

Thời gian làm bài: 50 phút;  

(40 câu trắc nghiệm) 

MÃ ĐỀ: @$&# 

HỌ VÀ TÊN THI SINH:                                                        TRƯỜNG: 

Đề thi và đáp án có trên trang web của thày: vatlyhanoi.com 

Câu 1: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4cos(-4t + /6), x tính bằng cm, t tính bằng s. Pha 

của dao động là 

A. -4t + /6                              B. 4t - /6                                C. /6                                 D. -/6 

Câu 2: Một con lắc đơn trong chân không, có khối lượng vật nặng m=100g dao động với chu kì 1,2s. Khi giảm 

khối lượng vật còn 1 nửa thì chu kì của dao động là:  

 0,6s                                    1,2s                                    2,4s                                    3,6s 

Câu 3: Một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì T = 4 s, thời gian để con lắc đi từ vị trí cân bằng đến vị 

trí có li độ cực đại là 

A. 4s.            B. 1 Hz.                      C. 2s.                          D. 3s. 

Câu 4: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà có phương trình dao động:  

x1 = A1cos(t + 1),  x2 = A2cos(t + 2). 
Pha ban đầu của dao động tổng hợp được tính theo công thức
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Câu 5: Trong dao động điều hoà, ở thời điểm nào đó pha của li độ bằng 40
o
. Hỏi pha của vận tốc khi ấy bằng 

 A. -150
o
                                          B. -50

o
                                   C. 220

o
                                  D. 130

0 

Câu 6:  ơn vị nào dưới đây không phải là đơn vị của n ng lượng  

 A. kg.m
2
/s

2
           B. N/m                  C. W.s                  D. J 

Câu 7: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox theo phương trình  x Acos t .    Vận tốc của vật có biểu 

thức  

 A.  v Acos t                                      B.  v Asin t      

 C.  v Asin t                                      D.  v Asin t      

Câu 8: Moät chaát ñieåm dao ñoäng ñieàu hoaø theo phöông trình x=


 cos( t )cm3
2

, pha dao ñoäng cuûa chaát 

ñieåm khi t =1s laø        

A.  (rad).                         B. 2 (rad)                          C. 1,5 (rad)                            D. 0,5 (rad) 

Câu 9: Mét con l¾c ®¬n cã chu kú dao ®éng T = 2s, dao động điều hòa biên độ là S0. Thời gian ®Ó con l¾c ®i 

được quãng đường 2S0 là 

 A. t = 1,0s                                    B. t = 0,5s                             C. t = 1,5s                              D. t = 2,0s 

Câu 10: Hai dao động thành phần có biên độ là 4cm và 12cm. Biên độ dao động tổng hợp có thể nhận giá trị: 

A. 48cm.                            B. 3 cm                              C. 4cm                                   D. 15 cm 

Câu 11: Tần số dao động nhỏ của con lắc đơn chiều dài l là: 

A. 2
g

f
l

               B. 
1

2


l
f

g
            C. 

1

2


g
f

l
            D. 

1

2


g
f

k
 

Câu 12: Moät vaät thöïc hieän ñoàng thôøi hai dao ñoäng ñieàu hoaø cuøng phöông, ngược pha coù bieân ñoä laàn löôït laø 8 

cm vaø 12 cm. Bieân ñoä dao ñoäng toång hôïp laø 

 A. A =20 cm.                 B. A = 12 cm.                C. A = 4 cm.                          D. A = 8 cm. 

Câu 13: Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø khoâng ñuùng. 

A. Coâng thöùc E = 
2kA

2

1
cho thaáy cô naêng baèng theá naêng khi vaät coù li ñoä cöïc ñaïi. 



VẬT LÝ 12- THÀY ĐIỂN HÀ NỘI 0987769862                      WEB CỦA THÀY: VATLYHANOI.COM 

TRUNG TÂM BÁCH KHOA HÀ NỘI- CHUYÊN BỒI DƯỠNG TOÁN- LÝ- HÓA-VĂN-ANH CẤP 2,3  
2                Địa điểm học:  Số 33 Lê Thanh Nghị - Cạnh ĐH Bách Khoa Hà nội 

                  Nhà CT1- Tổ dân phố số 9- Phùng Hưng- Hà Đông (Cạnh Học Viện Quân Y 103 ) 

B. Coâng thöùc E = 
2

maxmv
2

1
 cho thaáy cô naêng baèng ñoäng naêng khi vaät qua vò trí caân baèng. 

C. Coâng thöùc E = 
22Am

2

1
 cho thaáy cô naêng khoâng thay ñoåi theo thôøi gian.  

D. Coâng thöùc Et = 
22 kA

2

1
kx

2

1
 cho thaáy theá naêng khoâng thay ñoåi theo thôøi gian 

Câu 14: Chu kỳ của dao động điều hòa là  

A. khoảng thời gian mà trạng thái dao động được lặp lại như cũ. 

B. khoảng thời gian ngắn nhất mà trạng thái dao động được lặp lại như cũ. 

C. khoảng thời gian vật thực hiện dao động.                 

D. khoảng thời gian giữa hai lần vật đổi chiều vận tốc . 

Câu 15: Một con lắc đơn dao động điều hòa có tần số là 2,5Hz. Tác dụng vào hệ dao động đó một ngoại lực có 

biểu thức f = 2.cos(
6

5


 t ) (N) thì:    

     A. hệ sẽ dao động cưỡng bức với tần số dao động là 5 Hz. 

     B. hệ sẽ dao động với biên độ giảm dần rất nhanh do ngoại lực  tác dụng cản trở dao động. 

     C. hệ sẽ ngừng dao động vì do hiệu tần số của ngoại lực cưỡng bức và tần số dao động riêng bằng 0. 

     D. Con lắc đơn sẽ dao động mạnh nhất vì xảy ra hiện tượng cộng hưởng. 

Câu 16: Một con lắc đơn được thả không vận tốc từ vị trí có ly độ góc 20. Khi con lắc qua vị trí có ly độ góc 

 thì lực c ng của dây treo là:   

A.T= mg(3cos0 + 2cos)                               B.T= mgcos               

C.T= mg(3cos - 2cos20)                              D.T= mg(3cos - 2cos0) 

Câu 17: Một vật dao động diều hòa với quỹ đạo =8cm và chu kì T=2s, chọn gốc thời gian là lúc vật đi qua 

VTCB theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là 

A. cmtx )
2

cos(4


           B. cmtSinx )
2

(4


          C. cmtx )
2

2sin(4


       D. cmtx )
2

cos(4


   

Câu 18: Tìm biểu thức đúng: Con lắc lò xo dao động điều hoà, x là li độ thì gia tốc a của con lắc là: 

A. a = 4x
2
            B.a = -4x                C. a = -4x

2
                          D. a = 4x 

Câu 19: Một con lắc đơn được thả không vận tốc từ vị trí có ly độ góc 0. Khi con lắc tới vị trí cân bằng thì 

vận tốc của con lắc là: 

A. 02 (1+cos )v gl                         B. 0

2
(1-cos )

g
v

l
          

C. 02 (1-cos )v gl          D. 0

2
(1+cos )

g
v

l
  

Câu 20: Nói về một chất điểm dao động điều hòa, phát biểu nào dưới đây đúng  

  A. Ở vị trí cân bằng, chất điểm có độ lớn vận tốc cực đại và gia tốc bằng không. 

 B. Ở vị trí biên, chất điểm có độ lớn vận tốc cực đại và gia tốc cực đại. 

 C. Ở vị trí cân bằng, chất điểm có vận tốc bằng không và gia tốc cực đại. 

 D. Ở vị trí biên, chất điểm có vận tốc bằng không và gia tốc bằng không. 

Câu 21: Moät con laéc loø xo goàm vaät naëng khoái löôïng m gaén vaøo ñaàu loø xo coù ñoä cöùng 40 N/m. Ngöôøi ta keùo 

quaû naëng ra khoûi vò trí caân baèng moät ñoaïn 4cm roài thaû nheï cho noù dao ñoäng điều hòa. Cô naêng dao ñoäng cuûa 

con laéc laø. 

 A.W=320mJ     B.W =6,4.10
-2

J                 C.W = 3,2.10
-2 

J                          D.W = 3,2 J 

Câu 22: Một vật dao động điều hoà có biểu thức động n ng của vật 
2 2 2

d

1
os ( )

2 2
E m A c t


   . Biểu thức li 

độ là  

A.  x= Asin(ωt) .        B. x = Acosωt .          

C.  x= Acos(ωt-π/2) .        D. x= Acos(ωt+π/2) . 

Câu 23: Hai dao ñoäng ñieàu hoaø đồng pha khi đó ñoä leäch pha giöõa chuùng laø  

 A.  n2
      

(vôùi nZ).                                B.  )1n2(
          

(vôùi nZ). 
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 C. 

2
)1n2(



      

(vôùi nZ).                           D. 

4
)1n2(



         

(vôùi nZ). 

Câu 24: Một vật dao động điều hòa với phương trình vận tốc v = 12cos (t +  

2
  )(cm). Tại thời điểm t= 2s vật 

cách vị trí biên âm  

A. 7,64mm                               B. 6cm                                  C.15,82cm                           D. 7,64cm 

Câu 25: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa với phương trình x = 5cos20t (cm). Chiều dài tự 

nhiên của lò xo là l0 = 30cm, lấy g = 10m/s
2
. Chiều dài nhỏ nhất và lớn nhất của lò xo trong quá trình dao động 

lần lượt là 

A. 27,5cm và 37,5cm.            B. 31cm và 36cm.              C. 30,5cm và 34,5cm.    D. 25cm và 35cm. 

Câu 26: Dao động điều hòa là một dao động: 

         có trạng thái được lặp đi lặp lại như cũ.  

         có giới hạn trong không gian, lặp đi lặp lại nhiều lần quanh một vị trí cân bằng.   

         được mô tả bằng một định luật hình sin (hay cosin) đối với thời gian.  

         có tần số phụ thuộc vào biên độ dao động   

Câu 27: Moät vaät dao ñoäng ñieàu hoaø theo phöông trình x=6cos(4 )t cm, taàn soá dao ñoäng cuûa vaät laø 

 A. f = 6Hz                     B. f = 4Hz                         C. f = 2 Hz                          D. f = 0,5Hz 

Câu 28: Hai con lắc đơn có chiều dài  l1 & l2 dao động nhỏ với chu kì T1 = 0,3(s), T2 = 0,8(s) cùng được kéo 

lệch góc α0 so với phương thẳng đứng và buông tay cho dao động. Hỏi 3 lần liên tiếp cả 2 con lắc cùng lặp lại 

trạng thái đó tính từ lúc buông tay, khi đó con lắc 1 đã chạy qua vị trí cân bằng mấy lần  

   A. 16        B. 24                    C. 28                              D. 32 

Câu 29: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với tần số góc . Vật nhỏ của con lắc có 

khối lượng 100g. Tại thời điểm t = 0, vật nhỏ qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Tại thời điểm t = 0,95s, vận 

tốc v và li độ x của vật thỏa mãn v x   lần thứ 5. Lấy 2 10.    ộ cứng của lò xo là 

 A. 45N/m          B. 35N/m                   C. 20N/m                      D. 25N/m 

Câu 30: Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa với phương trình  

 x = Acost. Sau đây là đồ thị biểu diễn động n ng Wđ và thế n ng 

Wt của con lắc theo thời gian. Tần số góc của động n ng con lắc là: 

A.2(rad/s)         B. (rad/s)  

C.
2


(rad/s)         D. 4(rad/s)  

 

Câu 31:  ồ thị của hai dao động điều hòa cùng tần số được vẽ như sau: 

Phương trình dao động tổng hợp của chúng là: 

A. t
2

5cosx


 (cm)                  B. 






 





2
t

2
cosx (cm) 

C. 










 t

2
5cosx (cm)         D. 











 t

2
cosx (cm) 

 

Câu 32: Chọn câu trả lời đúng. Một con lắc đơn có khối lượng vật nặng là 80g đặt trong một điện trường đều 

có véc tơ cường độ điện trường  có phương thẳng đứng, hướng lên, có độ lớn E= 4800 V/m. Khi chưa tích 

điện cho quả nặng chu kỳ dao động nhỏ của con lắc T0= 2s, tại nơi có g= 10 m/s
2
. Tích cho quả nặng điện tích 

q= 12.10
-5

 C thì chu kỳ dao động của nó bằng: 

A. 2,33 s                B. 2,5 s   C. 1,6 s         D.  áp án khác 

Câu 33: Chọn đáp án sai. Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình x = 5cos(5 t  + 
4


)  (x tính bằng 

cm, t tính bằng giây). Dao động này có 

A. biên độ 5cm.      B. tần số góc 5π rad/s.                  C. tần số 2,5Hz.         D. chu kì  π/4s. 



E

 

x(cm

) 

t(s) 
 0 

x2 

x1 
 3 

2 

–3 

 –2 

4 

3 

2 

1 
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Câu 34: Một con lắc lò xo thẳng đứng dao động điều hoà với quỹ đạo 20cm. Trong quá trình dao động tỉ số 

lực đàn hồi cực đại và cực tiểu của lò xo là 
13

3
, lấy g = 

2  
m/s

2
. Chọn mốc thế n ng ở vị trí cân bằng, hỏi 5 lần 

liên tiếp động n ng của vật bằng thế n ng đàn hồi của lò xo là:   

A. 1 s               B. 0,8 s        C. 0,4 s                        D.  áp án khác.  

Câu 35: Hai chất điểm chuyển động trên 2 đường thẳng song song nhau, cùng song song với trục 0x. Chúng có 

phương trình dao động là x1 = 6cos(4πt - π/2)cm và x2 = 8cos(4πt)cm. Hỏi trong quá trình dao động, khoảng 

cách xa nhất của 2 chất điểm đó trên trục 0x là 

A. 12cm                                B. 10cm                                       C.14cm                                     D.2cm 

Câu 36: Một vật dao động theo phương trình x = 2cos(5t + /6) + 1 (cm). Trong giây đầu tiên kể từ lúc vật 

bắt đầu dao động vật đi qua vị trí có x = 2cm theo chiều dương được mấy lần  

A.2 lần                                         B.4 lần                                   C.3 lần                                 D.5 lần 

Câu 37: Con lắc đơn l = 1,5(m). Dao động trong trọng trường g =10= π
2
 (m/s

2
 ), khi dao động cứ dây treo đến 

vị trí thẳng đứng thì bị vướng vào một cái đinh ở trung điểm của dây. Trong 1 phút con lắc thực hiện bao nhiêu 

dao động tòan phần 

A.32,4                                     B. 30,22                                   C. 28,77                                     D. 25,33  

Câu 38: Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ 4cm. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp vận tốc 

của vật đạt cực đại là 0,05s. Khoảng thời gian ngắn nhất để nó đi từ vị trí có li độ s1 = 2cm đến li độ s2 = 4cm 

A. s
120

1
                             B. s

80

1
                      C. s

100

1
                                   D. s

60

1
 

Câu 39: Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng có n ng lượng dao động  E = 2.10
-2
(J) lực 

đàn hồi cực đại của lò xo F(max) = 4(N). Lực đàn hồi của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng là F = 2(N). Biên độ dao 

động sẽ là 

A. 2(cm).          B. 4(cm).                     C. 5(cm).                                D. 3(cm). 

Câu 40: Hai vật m1 và m2 dao động điều hòa phương trình x1 = 12cos(4πt - π/6) cm và x2 = 16sin(4πt + 5π/6) 

(cm). Gọi điểm M luôn luôn là trung điểm của m1 và m2. Tìm vận tốc cực tiểu của M là 

A. -20π m/s                                B.-0,4π m/s                                 C.16π cm/s                               D. 0 m/s 

 

CHÚC CÁC EM LÀM BÀI TỐT 

HẸN GẶP LẠI Ở CHƯƠNG 2 

 

 


